ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
LÝ LỊCH KHOA HỌC
	THÔNG TIN CÁ NHÂN

	1. Họ và tên:                        Hoàng Thanh Tú

	2. Năm sinh:        20-05-1972                 3. Nam/Nữ:           Nữ

	4. Nơi sinh:          Hà Nội               5. Nguyên quán:    Ninh Bình

	6. Địa chỉ thường trú hiện nay:

Phòng 305, nhà An Lạc, Mỹ Đình I, Từ Liêm, Hà Nội 

Điện thoại: NR (04) 62914291     Mobile:   0912153496           Fax:

	7. Học vị:

Thạc sĩ:      

Năm bảo vệ:    2003

Nơi bảo vệ:      Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Chuyên ngành: Lịch sử thế giới cổ trung đại

	8. Chức danh khoa học

8.1. Phó giáo sư                Năm phong:            Nơi  phong: 

8.2. Giáo sư                      Năm phong:            Nơi  phong:

	9. Chức danh nghiên cứu:        Giảng viên             10. Chức vụ: 

	11. Cơ quan công tác: 

Tên cơ quan:    Khoa Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ cơ quan: Nhà G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại:     (04) 37548676                        Fax:

Email:     tuht@vnu.vn;     hoangthanhtu205@yahoo.com


	TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

	12. Quá trình đào tạo

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	Trường Đại học Sư phạm HN 
	Lịch sử
	1992

	Thạc sĩ
	Trường Đại học Sư phạm HN 
	Lịch sử
	2003

	13. Các khoá đào tạo khác 

	Văn bằng
	Tên khoá đào tạo
	Nơi đào tạo
	Thời gian đào tạo

	Cử nhân
	Tiếng Anh
	ĐHNN - ĐHQGHN
	1998-2002

	
	
	
	

	14. Trình độ ngoại ngữ

	TT
	Ngoại ngữ
	Trình độ A
	Trình độ B
	Trình độ C
	Chứng chỉ quốc tế

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


	KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

	15. Quá trình công tác

	Thời gian

(từ năm… đến năm…)
	Vị trí công tác
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ Cơ quan

	1992 -1993
	Giáo viên
	Trường THCS Vân Nội
	Đông Anh, Hà Nội

	1993 - 2000
	Giáo viên
	Trường THCS Nguyên Khê
	Đông Anh, Hà Nội

	2000 - 2002
	Giáo viên
	Trường THCS Hải Bối
	Đông Anh, Hà Nội

	2002 - 2005
	Giáo viên
	Trường THPT Tây Hồ
	Hà Nội 

	2005 - nay
	Giảng viên
	Khoa Sư phạm – ĐH Giáo dục
	ĐHQG Hà Nội

	16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

16.1 Sách giáo trình

	TT
	Tên sách
	Là tác giả hoặc là đồng tác giả
	Nơi xuất bản
	Năm xuất bản

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	16.2 Sách chuyên khảo 

	TT
	Tên sách
	Là tác giả hoặc là đồng tác giả
	Nơi xuất bản
	Năm xuất bản

	1
	Ôn luyện và kiểm tra Lịch sử 11
	đồng tác giả
	NXB ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh
	2007

	2
	Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Lịch sử 12
	
	NXB ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh
	2008

	3
	Ôn luyện và kiểm tra Lịch sử 12
	đồng tác giả
	NXB ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh
	2008

	16.3. Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nước ngoài:

16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nước:      12            

16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế:   

16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nước:   3
16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất: 

	TT
	Tên bài báo
	Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình
	Tên tạp chí công bố
	Năm công bố

	1
	“Về việc xây dựng chương trình môn Lịch sử ở trường phổ thông” 
	Tác giả
	Dạy và học ngày nay  
	12/2005

	2
	“Về việc giảng dạy các bài ôn tập, tổng kết trong chương trình Lịch sử ở trường THPT”
	Đồng tác giả
	Tạp chí Giáo dục
	2/2006

	3
	“Tổ chức hoạt động ôn tập trong dạy học lịch sử ở trường THPT”
	Tác giả
	Dạy và học ngày nay  
	2/2007

	4
	“Một số kĩ thuật kiểm tra đánh giá vận dụng trong dạy học LS ở trường THPT”
	Tác giả
	Tạp chí Giáo dục
	2/2007

	5
	Sử dụng phim tư liệu trong dạy học lịch sử”
	Đồng tác giả
	Dạy và học ngày nay  
	5/2007

	6
	Các biện pháp giúp HS vượt qua “rào cản” trong quá trình học tập môn Lịch sử ở trường THPT
	Tác giả
	Tạp chí Giáo dục
	8/2007

	7
	Xây dựng môi trường học tập tích cực cho SV sư phạm
	Tác giả
	Tạp chí Giáo dục
	4/2008

	8
	Đảng lãnh đạo công tác xóa mù chữ trong những năm đầu sau Cách mạng tháng Tám 
	Đồng tác giả
	Tạp chí Giáo dục lý luận
	8/2008

	9
	Hướng dẫn ôn tập dựa trên các phong cách học tập trong dạy học môn Lịch sử ở trường THPT
	Tác giả
	Tạp chí Giáo dục
	Kì 2 – tháng 2/2009

	10
	Sử dụng công cụ bảng biểu hướng dẫn ôn tập kiến thức môn Lịch sử
	Tác giả
	Tạp chí Thiết bị Giáo dục
	Số 49, tháng 9/2009

	11
	Vận dụng mô hình tiếp cận công nghệ (TAM) trong dạy học môn Lịch sử ở trường THPT
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN
	Tháng 12/2009

	12
	Dạy học lịch sử với việc rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào cuộc sống của HS THPT
	Tác giả
	Tạp chí Dạy và học ngày nay
	Tháng 2-2010

	17. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

	TT
	Tên và nội dung văn bằng
	Số, Ký mã hiệu
	Nơi cấp
	Năm cấp

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	18. Sản phẩm KHCN

18.1 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:

18.1 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng ở trong nước:

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:



	TT
	Tên sản phẩm
	Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Hiệu quả

	1
	
	
	

	2
	
	
	


	19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

	Tên/Cấp
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình 
	Tình trạng đề tài

(Đã nghiệm thu/chưa nghiệm thu)

	Đổi mới PPDH môn “Phương pháp dạy học lịch sử ở bậc THPT” theo học chế tín chỉ tại trường ĐH Giáo dục - ĐHQG Hà Nội

Đề tài NCKH cấp ĐHQG, mã số: QS.07.02 
	2007-2009
	ĐH Giáo dục - ĐHQGHN
	Đã nghiệm thu 


	19.2. Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với tư cách thành viên

	Tên/Cấp
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)
	Tình trạng đề tài

(Đã nghiệm thu/chưa nghiệm thu)

	Quan hệ Mĩ – EU sau chiến tranh lạnh

Đề tài cấp cơ sở 
	2006-2007
	Học viện Chính trị khu vực I - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
	Đã nghiệm thu tháng 1 năm 2007

	Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi bộ môn Lịch sử và Địa lý nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh THPT Hà Nội

Đề tài cấp ngành (số 447-QĐ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)
	2007-2008
	Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
	Đã nghiệm thu tháng 6 năm 2008

	Dự án “Xây dựng quy trình phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho GV THPT chuyên tiếp cận chuẩn quốc tế”
Dự án đặc biệt cấp ĐHQGHN
	2008-2010
	ĐH Giáo dục - ĐHQGHN
	

	20. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Tổ chức, năm tặng thưởng

	
	
	


21. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

21.1. Số lượng tiến sĩ đã đào tạo:

21.2. Số lượng NCS đang hướng dẫn: 


21.3. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo: 


21.4. Thông tin chi tiết:

	Tên luận án của NCS (đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS)
	Vai trò hướng dẫn
	Tên NCS, thời gian đào tạo
	Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)

	
	
	
	

	
	
	
	


	Những thông tin khác về hoạt động KHCN

	


	Xác nhận của thủ trưởng đơn vị
	Hà Nội, ngày 16  tháng 3 năm 2010
Người khai

(Họ tên và chữ ký)

Hoàng Thanh Tú
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